
DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÍA NAM HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Cập nhật 19h00 đến ngày 19 tháng 08 năm 2015) 

 

1. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng  (Mã trường CLY) 

- Ngành Dược: 14,25 điểm 

- Ngành Điều dưỡng 12 điểm 

 

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng trị (Mã trường C32) 

 

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp các môn xét tuyển Chỉ tiêu 

Điểm dự kiên 

trúng tuyển 

1 Giáo dục mầm non 
C140201 - Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 

(Đọc diễn cảm và hát) 50 
12 

2 Giáo dục tiểu học 
C140202 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

50 
12 

- Toán, Ngữ văn, Sinh học 

3 Sư phạm Tin học 
C140210 - Toán, Vật lý, Hóa học 

30 
12 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

4 Sư phạm Vật lý 
C140211 - Toán, Vật lý, Hóa học 

30 
12 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

5 Sư phạm Hóa học 
C140212 - Toán, Hóa học, Sinh học 

30 
12 

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

6 Sư phạm Sinh học 
C140213 - Toán, Hóa học, Sinh học 

30 
12 

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

7 Sư phạm Lịch sử 
C140218 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

30 
12 

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 



8 Sư phạm Địa lý 
C140219 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

30 
12 

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

9 Sư phạm Âm nhạc 
C140221 - Ngữ văn, Thẩm âm – tiết tấu, 

Thanh nhạc 15 
12 

10 Sư phạm Mĩ thuật C140222 - Ngữ văn, Hình họa, Trang trí 15 12 

11 Sư phạm Tiếng Anh C140231 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40 12 

12 Việt Nam học 

C220113 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

50 

12 - Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 

13 Khoa học thư viện 

C320202 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

50 

12 - Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 

14 Kế toán 

C340301 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

50 

12 - Toán, Ngữ văn, Vật lý 

- Toán, Ngữ văn, Hóa học 

15 Quản trị văn phòng 

C340406 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

50 

12 - Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 

 

3.   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (Mã trường CEC)  

 

STT TÊN NGÀNH 
CHỈ 

TIÊU 
ƯT1 ƯT2 ƯT3 ƯT4 ĐIỂM 

TT 

ƯT1 

TT 

ƯT2 

TT 

ƯT3 

TT 

ƯT4 

TRÚNG 

TUYỂN 

1 Tài chính - Ngân hàng 180 18 25 26 23 12 16 2 0 0 18 

2 Kế toán 140 86 50 41 20 12 83 2 0 0 85 



3 Quản trị kinh doanh 180 87 73 52 39 12 83 7 1 0 91 

4 Kinh doanh quốc tế 70 9 14 11 16 12 9 0 0 0 9 

5 Kinh doanh Thương mại 70 9 19 23 21 12 7 0 0 0 7 

6 Kinh doanh nông nghiệp 70 5 20 19 24 12 5 3 2 0 10 

7 Dịch vụ pháp lý 70 24 25 26 21 12 23 2 3 0 28 

8 Công nghệ thông tin 80 82 53 36 34 12.5 73 4 1 2 80 

9 Công nghệ thực phẩm 100 251 187 117 80 14.5 149 0 0 0 149 

10 Công nghệ chế biến thủy sản 100 67 143 103 61 13 55 28 2 2 87 

11 Nuôi trồng thủy sản 80 41 72 90 67 12 38 6 9 1 54 

12 Quản lý đất đai 100 33 45 46 51 12 32 8 4 0 44 

13 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường 150 43 91 101 65 12 42 16 10 2 70 

14 Bảo vệ thực vật 150 207 67 62 64 13.5 162 3 0 0 165 

15 Chăn nuôi 80 34 59 37 42 12 34 9 5 0 48 

16 Dịch vụ thú y 80 98 69 60 78 13.5 78 5 0 0 83 

    1700 1094 1012 850 706   889 95 37 7 1028 

 

4. Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng (CKK)  

 

Stt Tên ngành Mã tổ hợp 
Điểm chuẩn 

(Dự kiến) 
Ghi chú 

1 Công nghệ thông tin A, A1, D01, D07 12  

2 Kế toán A, A1, D01, D07 12  

3 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D01, D07 12  

4 Quản trị kinh doanh A, A1, D01, D07 12  

5 Quản trị khách sạn A, A1, D01, D07 12  

6 Tiếng Anh D01, D10, D15 12  

7 Dịch vụ pháp lý C00, D01, A, A1 12  



8 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D01, D07 12  

 

5. Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 

 

Lưu ý:   - Ngành Tiếng Anh, môn Tiếng Anh 

nhân hệ số 2.    

     

STT Tên ngành 

Tổ hợp 

môn 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

công 

bố 

Chỉ 

tiêu 

xét 

Trúng 

tuyển 

NV1 

Trúng 

tuyển 

NV2 

Trúng 

tuyển 

NV3 

Trúng 

tuyển 

NV4 

Tổng 

số TS 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

ngành 

 

1 
Giáo dục Mầm non 

- Đức Linh 

M1C47, 

M2C47 
30 30 5 0 0 0 5 12 

 

2 
Giáo dục Mầm non 

- Hàm Tân 

M1C47, 

M2C47 
61 61 8 0 0 0 8 12 

 

3 
Giáo dục Mầm non 

- HTB 

M1C47, 

M2C47 
39 39 39 0 0 0 39 15.5 

 

4 
Giáo dục Mầm non 

- LaGi 

M1C47, 

M2C47 
10 10 7 0 0 0 7 12 

 

5 
Giáo dục Mầm non 

- Phan Thiết 

M1C47, 

M2C47 
5 5 5 0 0 0 5 19.6 

 

6 
Giáo dục Tiểu học - 

HTB 

A00, A01, 

C00 
13 13 13 0 0 0 13 17.75 

 

7 
Giáo dục Tiểu học 

- HTB 
D01 5 5 5 0 0 0 5 17.25 

 

8 
Giáo dục Tiểu học - 

LaGi 

A00, A01, 

C00 
7 7 7 0 0 0 7 19 

 

9 
Giáo dục Tiểu học 

- La Gi 
D01 3 3 1 2 0 0 3 16 

 

10 Việt Nam học C00, D01 40 40 8 3 0 0 11 12 
 

11 Tiếng Anh D01 90 90 52 10 0 0 62 12 
 

12 Tiếng Anh A01 10 10 9 1 0 0 10 12 
 



13 Quản trị kinh doanh A00, A01 80 80 12 1 0 0 13 12 
 

14 
Quản trị kinh 

doanh 
D01 20 20 13 2 0 0 15 12 

 

15 Quản trị văn phòng C00, D01 63 63 15 8 1 0 24 12 
 

16 
Quản trị văn 

phòng 
A01 7 7 0 0 0 0 0 12 

 

17 Tin học ứng dụng A00, A01 56 56 3 0 0 0 3 12 
 

18 Tin học ứng dụng D01 14 14 2 1 0 0 3 12 
 

19 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
A00, A01 54 54 5 0 0 0 5 12 

 

20 
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
D01 6 6 2 1 0 0 3 12 

 

21 
Công nghệ sau thu 

hoạch 

A00, A01, 

B00 
32 32 1 0 0 0 1 12 

 

22 
Công nghệ sau thu 

hoạch 
D01 8 8 1 0 0 0 1 12 

 

23 Khoa học cây trồng 
A00, A01, 

B00 
32 32 0 1 0 0 1 12 

 

24 
Khoa học cây 

trồng 
D01 8 8 0 0 0 0 0 12 

 

 

6. Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước (mã trường C43) 

 

STT NGÀNH 
TỔ HỢP MÔN 

 XÉT TUYỂN 

ĐIỂM CHUẨN DỰ 

KIẾN 
GHI CHÚ 

1 GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

TOÁN, VĂN, ANH 17.75  

TOÁN, VĂN, SINH 17.75  

TOÁN, VĂN, SỬ 17.75  

VĂN, SỬ, ĐỊA 17.75  

2 TIN HỌC ỨNG DỤNG 
TOÁN, LÝ, HÓA 12  

TOÁN, LÝ, SINH 12  



TOÁN, LÝ, ANH 12  

TOÁN, VĂN, ANH 12  

3 KHOA HỌC THƯ VIỆN 

VĂN, SỬ, ĐỊA 12  

VĂN, SỬ, ANH 12  

VĂN, ĐỊA, ANH 12  

TOÁN, VĂN, ANH 12  

4 TIẾNG ANH 

ANH, TOÁN, LÝ 12  

ANH, TOÁN, VĂN 12  

ANH, SỬ, VĂN 12  

ANH, VĂN, LÝ 12  

 

7. Trường Cao đẳng Sư phạm Long An 

 

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 

chuẩn 

dự kiến 

1 51140201 Giáo dục mầm non Toán - Ngữ văn - Năng khiếu 25.33 

2 51140202 Giáo dục tiểu học Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh 17.25 

3 51140202a Giáo dục tiểu học 

Toán - Ngữ văn - Vật lý 

Toán - Ngữ văn - Lịch sử 

Toán - Ngữ văn - Địa lí 

19 

4 51140221 Sư phạm âm nhạc Ngữ văn - Năng khiếu 1 - Năng khiếu 2 12.5 

5 51140222 Sư phạm mỹ thuật Ngữ văn - Năng khiếu 1 - Năng khiếu 2 10.5 

6 51220201 Tiếng Anh Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh 17.58 

7 51480202 Tin học 
Toán - Vật lý - Hóa học 

Toán - Vật lý - Tiếng Anh 
14 



8 51480202a Tin học Toán - Hóa học - Tiếng Anh 12 

 

8. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

 

Tên ngành Chỉ tiêu Mã ngành Điểm trúng tuyển tạm thời Số lượng thí sinh trúng tuyển 

Điều dưỡng 300 C720501 12.0 129 

Hộ sinh   50 C720502 12.0 15 

Dược 300 C900107 13.00 294 

 

9. Trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng  

 

- Ngành Dược: 14 điểm 

- Ngành Điều dưỡng 12 điểm 

 

10. Trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng 

 

Stt Mã Ngành Tên ngành 
Mã tổ 

hợp 

Mức 

điểm 
Ghi chú 

1 C720501 Điều dưỡng A00, B00 11.5   

2 C900107 Dược A00, B00 13.25   

3 C720502 Hộ sinh A00, B00 11.0   

 

11. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 

 

STT Mã ngành Tên ngành 
Chỉ tiêu 

công bố 

Điểm trúng tuyển dự kiến 

cho học sinh phổ thông - Khu 

vực 3 của Tổ hợp A00 

Điểm trúng tuyển dự kiến 

cho học sinh phổ thông - Khu 

vực 3 của Tổ hợp B00 



1 C720501 Điều dưỡng 180 12.00 12.00 

2 C720502 Hộ sinh 30 12.00 12.00 

3 C900107 Dược học 140 16.50 16.50 

 

12. Trường Cao đẳng Sư phạm Nha trang 

 

STT 

Mã 

Ngành 
Tên ngành  Mã tổ hợp 

Điểm 

chuẩn 

dự 

kiến 

Ghi chú 

1.  C140202 Giáo dục Tiểu học A00,A01, C00,D01 19,0  

2.  C140210 Sư phạm Tin học A00,A01, D01,D07 12,0  

3.  C140211 Sư phạm Vật lý (Hóa học) A00,A01 16,5  

   D07,C01 18,0  

4.  C140213 Sư phạm Sinh học (Hóa học) B00 12,0  

   A00,D07, D08 12,75  

5.  C140204 SP Giáo dục công dân (CTĐ) C00,D01, D14,D15 12,0  

6.  C140219 Sư phạm Địa lý (Lịch sử) A00,A01, C00, D01 12,0  

7.  C140218 Sư phạm Lịch sử (Địa lý) C00,D01, D14,D15 12,0  

8.  C140209 Sư phạm Toán học A00, A01 26,25 Hệ số 2 môn Toán 

   D01, D07 22,42  

9.  C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 22,58 Hệ số 2 môn Văn 

   D01,D14,D15 24,92  

10.  C140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 20,42 Hệ số 2 môn Anh 



   A01,D07, D10 18,17  

11.  C140206 Giáo dục thể chất T00, T01, T02, B00 12,0 Chưa nhân hệ số 

12.  C480201 Công nghệ thông tin A00,A01, D01, D07 12,0  

13.  C220201 Tiếng Anh D01,A01, D07, D10 12,0 Chưa nhân hệ số 

14.  C220203 Tiếng Pháp D01,D03, D04, A01 12,0 Chưa nhân hệ số 

15.  C220204 Tiếng Trung quốc A01,D03, D04, A01 12,0 Chưa nhân hệ số 

16.  C310501 Địa lý học(Du lịch) A00,A01, C00, D01 12,0  

17.  C220113 Việt nam học (HDDL) A00,A01,C00, D01 12,0  

18.  C340406 Quản trị văn phòng A00,A01, C00, D01 12,0  

 

13. Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 

 

Stt Ngành Tên ngành 
Chỉ  

tiêu 

Tổ hợp  

xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 

tạm thời 

Còn  

chỉ tiêu 

1 C140222 Sư phạm Mỹ thuật* 30 H00 15,0 X 

2 C140206 Giáo dục thể chất * 30 T00 15,0 X 

3 C140201 Giáo dục Mầm non 50 M00 14,0 X 

4 C140201 
Giáo dục Mầm non 

(LT) 
10 M00 

14,0 X 

5 C140202 Giáo dục Tiểu học 50 C00, D01 12,75 X 

6 C140211 Sư phạm Vật lý 30 A00, A01 12,25 X 

7 C140219 Sư phạm Địa lý 30 C00, C04 13,0 X 

8 C140213 Sư phạm Sinh học 30 B00, B03 12,0 X 

9 C140231 Sư phạm Tiếng Anh  50 D01, A01 13,0 X 

10 C340301 Kế toán 50 A00, A01, D01 13,5 X 

11 C340301 Kế toán (LT) 15 A00 12,0 X 

12 C340201 Tài chính - Ngân hàng 30 A00, A01, D01 12,0 X 

13 C480202 Tin học ứng dụng 30 A00, A01, D01 12,0 X 

14 C480202 Tin học ứng dụng (LT) 10 A01 12,0 X 

15 C340101 Quản trị kinh doanh 50 A00, A01, D01 12,5 X 

16 C850103 Quản lý đất đai 25 A00, A01, D01 12,0 X 



17 C850103 Quản lý đất đai (LT) 10 A01 12,0 X 

18 C320202 Khoa học thư viện 20 C00, D01 12,0 X 

19 C220113 Việt Nam học 50 C00, D01 12,0 X 

20 C340406 Quản trị văn phòng 50 C00, D01 13,0 X 

21 C340406 
Quản trị văn phòng 

(LT) 
10 C00, D01 

12,0 X 

22 C340407 Thư ký văn phòng 40 C00, D01 13,0 X 

23 C220342 Quản lý văn hóa 20 C00, D01 12,0 X 

24 C760101 Công tác xã hội 20 C00, D01 13,0 X 

25 C220201 Tiếng Anh 80 D01, A01 13,0 X 

26 C220209 Tiếng Nhật 80 D06, D01, A01 13,5 X 

 

14. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 

 

STT 
Mã 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

công bố 

Chỉ 

tiêu xét 

Trúng 

tuyển 

NV1 

Trúng 

tuyển 

NV2 

Trúng 

tuyển 

NV3 

Trúng 

tuyển 

NV4 

Tổng số 

TS 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

ngành 

1 C140201 100 100 100 1 0 0 101 14.25 

2 C140202 40 40 46 0 0 0 46 18.75 

3 C140213 40 40 24 4 1 0 29 12.25 

4 C220201 80 80 37 18 0 0 55 12 

5 C480202 80 80 5 5 0 0 10 12.25 

 

15. Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang 

 

STT 
Mã 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

công bố 

Chỉ 

tiêu xét 

Trúng 

tuyển 

NV1 

Trúng 

tuyển 

NV2 

Trúng 

tuyển 

NV3 

Trúng 

tuyển 

NV4 

Tổng số 

TS 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

ngành 

1 C720501 100 100 25 0 0 0 25 11 



2 C720502 40 40 0 0 0 0 0 11 

3 C900107 200 200 111 0 0 0 111 11 

 

16. Trường Cao đẳng Phương Đông - Đà Nẵng 

 

STT 
Mã 

Ngành 
Tên Ngành 

Chỉ 

tiêu 

Mã tổ 

hợp 

Số 

TSĐK 

Mức 

điểm 

SLTD 

đạt 

Tổng 

SLTS 

trúng 

tuyển 

1 51340101 Quản trị kinh doanh 100 C01 0 12 0   

        A00 1 12 0   

        A01 0 12 0   

        D01 2 12 0   

2 51340103 Quản trị Du lịch và Lữ hành 100 C01 0 12 0   

        A00 0 12 0   

        A01 0 12 0   

        D01 2 12 0   

3 51340201 Tài chính ngân hàng 50 C01 0 12 0   

        A00 0 12 0   

        A01 0 12 0   

        D01 0 12 0   

4 51340301 Kế toán 50 C01 0 12 0   

        A00 0 12 0   

        A01 0 12 0   

        D01 1 12 0   

5 51480201 Công nghệ thông tin 100 C01 1 12 0   

        A00 1 12 0   

        A01 0 12 0   

        D01 1 12 0   

6 51510301 
Công nghệ Kỹ thuật Điện-

Điện tử 
100 C01 1 12 

0 
  



        A00 0 12 0   

        A01 0 12 0   

        D01 1 12 0   

7 51720501 Điều dưỡng 350 B03 11 12 0   

        A00 5 12 0   

        B00 6 12 0   

        D08 0 12 0   

8 51900107 Dược 350 C02 20 12 0   

        A00 19 12 0   

        B00 22 12 0   

        D07 3 12 0   

 

17. Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 

 

STT Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuển 

Chỉ 

tiêu 

Điểm dự 

kiến 

xét tuyển 

1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dưng C510102 

Toán - Vật lí - Hóa học 

300 12 

Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 

anh 

2 Quản lý xây dựng C580302 

Toán - Vật lí - Hóa học 

150 12 

Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 

anh 

3 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước C510405 

Toán - Vật lí - Hóa học 

60 12 
Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 



anh 

4 Kế toán C340301 

Toán - Vật lí - Hóa học 

60 12 

Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 

anh 

5 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng C510105 

Toán - Vật lí - Hóa học 

60 12 

Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 

anh 

6 
Công nghệ kỹ thuật giao thông 

(Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường) 
C510104 

Toán - Vật lí - Hóa học 

60 12 

Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 

anh 

7 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: 

Kinh doanh tổng hợp. Kinh doanh bất 

động sản) 

C340101 

Toán - Vật lí - Hóa học 

60 12 

Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 

anh 

8 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc C510101 

Toán - Vật lí - Hóa học 

120 12 

Toán - Vật lí - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Tiếng 

anh 

Toán - Ngữ văn - Vẽ 

 

18. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 



STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ tiêu 

công bố 

Chỉ tiêu 

xét 

Trúng 

tuyển 

NV1 

Trúng 

tuyển 

NV2 

Trúng 

tuyển 

NV3 

Trúng 

tuyển 

NV4 

Tổng 

số TS 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

ngành 

1 C720330 Kỹ thuật hình ảnh Y học 50 50 18 0 0 0 18 12 

2 C720332 Xét nghiệm 50 50 14 4 0 0 18 12 

3 C720501 Điều dưỡng 350 350 99 5 0 0 104 12 

4 C720502 Hộ sinh 50 50 16 0 0 0 16 12 

5 C900107 Dược 200 200 168 0 0 0 168 14 

 

19. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương  

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

Điểm dự 

kiến xét 

tuyển 

(KV3-

HSPT) 

Ghi chú 

1 C51340103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

Toán, Vật lý, Hóa học 

12 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  

2 C51340101 
Quản trị kinh 

doanh 

Toán, Vật lý, Hóa học 

12 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  

3 C51340301 Kế toán 

Toán, Vật lý, Hóa học 

12 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  

 

 



20. Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (CPS)  

 

- Chỉ tiêu: 450 

- Số lượng thí sinh nộp hồ sơ đã nhập được dữ liệu vào hệ thống: 328 

- Điểm chuẩn dự kiến 12 điểm cho các tổ hợp môn xét tuyển của ngành Tin học và Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; 

13 điểm cho các tổ hợp môn xét tuyển ngành Báo chí. 

 

21. Trường Cao đẳng Cần Thơ 

 

TT  Ngành  Mã Ngành  Tổ hợp môn xét tuyển  

 

Điểm trúng tuyển  

1  Việt Nam học  C220113  
Văn, Sử, Địa; Toán, 

Văn, Anh văn   
12đ  

2  Tiếng Anh   C220201  Toán, văn, Anh văn  12đ  

3  Khoa học thư viện  C320202  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn; Văn, 
Sử, Địa;   

Toán, Văn, Anh văn  

12đ  

4  Quản trị Kinh doanh  C340101  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn;  

Toán, Văn, Anh văn  

12đ  

5  Tài chính Ngân hàng  C340201  
Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, 

Anh văn;   
12đ  

6  Kế toán  C340301  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn;  

Toán, Văn, Anh văn  

12đ  



7  Quản trị Văn phòng  C340406  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn; Văn, 
Sử, Địa;   

Toán, Văn, Anh văn  

12đ  

8  Dịch vụ pháp lý  C380201  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn; Văn, 

Sử, Địa  

12đ  

9  Tin học ứng dụng  C480202  
Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, 

Anh văn;  
12đ  

10  Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng  C510103  
Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, 

Anh văn;   
12đ  

11  Công nghệ kĩ thuật Môi trường  C510406  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn; Toán, 

Hóa, Sinh  

12đ  

12  Công nghệ May  C540204  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn;  

Toán, Văn, Anh văn  

12đ  

13  Quản lí tài nguyên và môi trường  C850101  

Toán, Lý, Hóa;  

Toán, Lý, Anh văn; Toán, 

Hóa, Sinh  

12đ  

14  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  C340103  
Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, 

Anh văn;   
12đ  

   Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, 

Anh văn  

 

15  Hệ thống thông tin  C480104  
Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, 

Anh văn;  
12đ  

 

22. Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 



STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ tiêu 

công bố 

Chỉ tiêu 

xét 

Trúng 

tuyển 

NV1 

Trúng 

tuyển 

NV2 

Trúng 

tuyển 

NV3 

Trúng 

tuyển 

NV4 

Tổng 

số TS 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

ngành 

1 C720501 Điều dưỡng 300 300 53 0 0 0 53 12 

 

23. Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước 

 

STT NGÀNH 
TỔ HỢP MÔN 

 XÉT TUYỂN 

ĐIỂM CHUẨN DỰ 

KIẾN 

GHI 

CHÚ 

1 
GIÁO DỤC 

TIỂU HỌC 

TOÁN, VĂN, ANH 17.75  

TOÁN, VĂN, SINH 17.75  

TOÁN, VĂN, SỬ 17.75  

VĂN, SỬ, ĐỊA 17.75  

2 
TIN HỌC 

ỨNG DỤNG 

TOÁN, LÝ, HÓA 12  

TOÁN, LÝ, SINH 12  

TOÁN, LÝ, ANH 12  

TOÁN, VĂN, ANH 12  

3 
KHOA HỌC 

THƯ VIỆN 

VĂN, SỬ, ĐỊA 12  

VĂN, SỬ, ANH 12  

VĂN, ĐỊA, ANH 12  

TOÁN, VĂN, ANH 12  

4 TIẾNG ANH 

ANH, TOÁN, LÝ 12  

ANH, TOÁN, VĂN 12  

ANH, SỬ, VĂN 12  

ANH, VĂN, LÝ 12  

 



24. Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long 

 

Ngành Mã ngành Điểm dự kiến xét tuyển 

Giáo dục Mầm non C140201 12 điểm 

Quản trị văn phòng C340406 12 điểm 

 

Lưu ý: Đã cộng điểm ưu tiên và khu vực. 

25. Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu 

 

Tổng số hồ sơ ĐKXT tính đến hết ngày 18/8/2015 : 243 

Tổng chỉ tiêu của trường: 250 

Thí sinh dự kiến gọi nhập học : 260 

 

Stt Mã Ngành Tên ngành Mã tổ hợp Mức điểm Ghi chú 

1 C720501 Điều dưỡng A00, B00 11.0   

2 C900107 Dược A00, B00 12.5   

3 C720502 Hộ sinh A00, B00 11.0   

 

 

 


